SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM		KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2020-2021
  	Môn: Tiếng Anh lớp 9 (4 KỸ NĂNG)
Thời gian làm bài: 45 phút

HƯỚNG DẪN CHẤM – Mã đề: 4A

A. LISTENING: (2.0 pts) Mỗi câu làm đúng đạt 0.25 điểm:

I.Listen and choose the best option to complete each sentence. (1.0 điểm). 
	1. B
	2. C
	3. A
	4. B



II.Listen to the passage and write ONE WORD to fill in each blank: (1.0 pt)	
	1. plant
	2. recycle 
	3. saving
	4. bus



B. LANGUAGE COMPONENTS: (2.0 pts) 
I. Choose the word which has a different sound in the part underlined. (0.5 pt)
	1. B
	2. D



II. (2.0 điểm). Mỗi câu chọn đúng đạt 0.25 điểm:
	1. B
	2. A
	3. C
	4. A
	5. C
	6. D



C. READING: (2.0 pts) 
I.. Phần điền từ: (1.0 điểm). Mỗi chỗ điền đúng từ đạt 0.25 điểm:
	1. celebrated
	1. traditionally
	1. in
	1. or



II. Trả lời câu hỏi: (1.0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.5 điểm
a. No, it isn’t
b. People have turkey, stuffing, gravy, sweet potatoes, cornbread, mashed potatoes, and cranberry sauce. 
D. WRITING: (2.0 pts) Mỗi câu chọn đúng đạt 0.5 điểm:
* Trong phần viết, tùy theo mức độ đạt được của bài làm, giáo viên quyết định điểm cho phù hợp.
I.
1. If the land is polluted, (the) famers will be unable to grow crops.
2. I would like to introduce you to Mr. Long, who is my English teacher.
II.
1. Consumers want to buy energy-saving bulbs which will not only work effectively but also save money
2. Despite the heavy rain this morning, we came to school on time
E. SPEAKING: (2.0 pts)
I. Introduction: (0.5 điểm) 
II. Interview: (0.5 điểm)
III. Role-play: (1.0 điểm)

....................................Hết.....................................

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM		KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2020-2021
  	Môn: Tiếng Anh lớp 9 (4 KỸ NĂNG)
Thời gian làm bài: 45 phút

HƯỚNG DẪN CHẤM – Mã đề: 4B

A. LISTENING: (2.0 pts) Mỗi câu làm đúng đạt 0.25 điểm:

I.Listen and choose the best option to complete each sentence. (1.0 điểm). 
	1. A
	2. B
	3. C
	4. C



II.Listen to the passage and write ONE WORD to fill in each blank: (1.0 pt)	
	1. plant
	2. recycle 
	3. saving
	4. train



B. LANGUAGE COMPONENTS: (2.0 pts) 
I. Choose the word which has a different sound in the part underlined. (0.5 pt)
	1. C
	2. D



II. (2.0 điểm). Mỗi câu chọn đúng đạt 0.25 điểm:
	1. A
	2. A
	3. C
	4. D
	5. B
	6. B



C. READING: (2.0 pts) 
I.. Phần điền từ: (1.0 điểm). Mỗi chỗ điền đúng từ đạt 0.25 điểm:
	1. celebrated
	2. traditionally
	3. in
	4. or


II. Trả lời câu hỏi: (1.0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.5 điểm
a. No, it isn’t
b. People have turkey, stuffing, gravy, sweet potatoes, cornbread, mashed potatoes, and cranberry sauce. 

D. WRITING: (2.0 pts) Mỗi câu chọn đúng đạt 0.5 điểm:
* Trong phần viết, tùy theo mức độ đạt được của bài làm, giáo viên quyết định điểm cho phù hợp.
I.
1. If (the) water is used (more) carefully, more people will have fresh water.
2. I would like to introduce you to Long, who is my best friend.
II.
1. Consumers want to buy eco-friendly products which will are not only energy-saving but also money-saving.
2. Because of getting up late this morning, she couldn’t go to school on time
E. SPEAKING: (2.0 pts)
I. Introduction: (0.5 điểm) 
II. Interview: (0.5 điểm)
III. Role-play: (1.0 điểm)

....................................Hết.....................................

TAPESCRIPTS

A. LISTENING: (2.0 pts) Mỗi câu làm đúng đạt 0.25 điểm:

I. Listen and choose the best option to complete each sentence. (1.0 điểm). 
1. Susan used to have green hair, and she listened to really cool music. Now her hair is brown and plain. She used to go to parties all the time, but all she does now is work-and talk about work. She's become really boring. 
2. Russell Smith used to be really shy. When I knew him in elementary school, he'd sit in the corner of the classroom and look at the floor all day. I can't believe he's a famous rock star now, singing in front of thousands of people.
3. Jack used to be a fun, easygoing kind of guy. Any little thing would make him laugh, and he was always telling jokes. I can't believe how much he's changed since he started law school. Now he's always serious and stressed out. He must be under a lot of pressure. 
5. Since she got married, Laura has really let herself go. She's gained about 20 kilos now and she always wears baggy old T-shirts and sweat pants. And she doesn't even comb her hair or anything.

II. Listen to the passage and write ONE WORD to fill in each blank: (1.0 pt)	
Dr. McMann is an environmental scientist. Her job is to find ways to conserve energy at school, at home, and at work. She says that if you want to conserve energy, you should plant a garden and grow your own vegetables. You can also recycle bottles and cans after you use them. She also advices that if you use energy-saving light bulbs and turn off the lights when you leave a room, you can conserve electricity. She also advices that you'll also conserve energy if you take a bus, a train, or a subway. Remember, you don't have to drive your car everywhere! 
